DANH MỤC MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG BỊ NGẬP DO ẢNH HƯỞNG ĐỢT TRIỀU CƯỜNG TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN NGÀY 01/10
(Đính kèm Công văn số  2213/SGTVT-PCAT ngày  12/10/2019 của Sở Giao thông vận tải)

I. Quận Ninh Kiều: 61 tuyến đường bị ngập 
	TT
	TUYẾN ĐƯỜNG
	GIỚI HẠN TUYẾN
	MỨC ĐỘ NGẬP SÂU (M)

	1
	Mậu Thân
	Từ giao đường 30 Tháng 4 đến giao đường Trần Hưng Đạo
	0,25-0,35

	
	
	Từ giao đường Trần Hưng Đạo đến giao đường Nguyễn Văn Trỗi (2 bên đường)
	0,25-0,35

	
	
	Từ giao đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Huỳnh Thúc Kháng
	0,40-0,50

	
	
	Từ số nhà 38 đến số nhà 102 P. An Hòa
	0,50-0,60

	
	
	Từ số nhà 83 đến số nhà 29 P. An Hòa
	0,50-0,60

	2
	Cao Thắng
	Suốt tuyến
	0,40-0,50

	3
	Nguyễn Ngọc Trai
	Suốt tuyến
	0,40-0,50

	4
	Nguyễn Văn Trỗi
	Từ giao đường Mậu Thân đến số nhà 16 P. Xuân Khánh
	0,40-0,50

	
	
	Từ giao đường Mậu Thân đến giao đường Nguyễn Cư Trinh
	0,40-0,50

	5
	Nguyễn Cư Trinh
	Suốt tuyến
	0,40-0,50

	6
	Đinh Công Tráng
	Suốt tuyến
	0,40-0,50

	7
	Đường 3 Tháng 2
	Từ số nhà 94 đến hẻm 76 P. Xuân Khánh
	0,25-0,30

	
	
	Từ số nhà 58 đến số nhà 44 P. Xuân Khánh
	0,25-0,30

	
	
	Đoạn Trường Đại học Cần Thơ
	0,25-0,30

	8
	Trần Văn Hoài
	Từ số nhà 146Q đến giao đường 3 Tháng 2
	0,25-0,30

	
	
	Từ Báo Lao Động đến quán cafe Lan Linh (cạnh số nhà 2J)
	0,25-0,30

	9
	Đường 30 Tháng 4
	Từ giao đường Phan Văn Trị đến giao đường Mậu Thân (dãy nhà số chẵn)
	0,25-0,30

	
	
	Từ giao đường Mậu Thân đến giao đường Trần Văn Hoài (dãy nhà số chẵn)
	0,25-0,30

	
	
	Từ giao đường Trần Văn Hoài đến giao đường Trần Ngọc Quế (dãy nhà số chẵn)
	0,35-0,45

	
	
	Từ giao đường Trần Ngọc Quế đến giao đường Nguyễn Văn Linh (dãy nhà số chẵn)
	0,25-0,30

	
	
	Từ giao đường Nguyễn Văn Linh đến giao KDC 532 (dãy nhà số chẵn)
	0,25-0,30

	
	
	Từ giao số nhà 542 đến số nhà 610 (dãy nhà số chẵn)
	0,25-0,30

	
	
	Từ giao số nhà 624 đến số nhà 748 (dãy nhà số chẵn)
	0,25-0,30

	
	
	Từ số nhà 573 P. Hưng Lợi đến KDC 515 (dãy nhà số lẻ)
	0,25-0,30

	
	
	Từ KDC 515 đến cổng Trường Cao Đẳng Cần Thơ (dãy nhà số lẻ)
	0,25-0,30

	
	
	Từ cổng Trường Đại học Cần Thơ đến giao đường Nguyễn Văn Linh (dãy nhà số lẻ)
	0,20-0,30

	
	
	Từ giao đường Nguyễn Văn Linh đến Trần Ngọc Quế (dãy nhà số lẻ)
	0,30-0,40

	
	
	Từ giao đường Trần Ngọc Quế (số nhà 337 P. Xuân Khánh) đến Hẻm 275 P. Xuân Khánh
	0,40-0,50

	
	
	Đoạn Trung tâm thương mại Vincom
	0,45-0,55

	
	
	Đoạn từ Trung tâm thương mại Vincom đến Chợ Xuân Khánh 
	0,25-0,35

	
	
	Đoạn từ giao đường Mậu Thân đến giao đường Quang Trung P. Xuân Khánh (dãy nhà số lẻ)
	0,20-0,30

	
	
	Đoạn từ giao đường Quang Trung đến giao đường Châu Văn Liêm (dãy nhà số lẻ)
	0,20

	10
	Trần Hưng Đạo
	Suốt tuyến
	0,45-0,55

	11
	Nguyễn Văn Cừ
	Đoạn từ cầu Cồn Khương đến giao đường CMT8 (phường Cái Khế) - 2 bên đường
	0,50-0,65

	
	
	Đoạn từ giao đường CMT8 đến giao đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa) - 2 bên đường
	0,35-0,40

	
	
	Đoạn từ cầu Rạch Ngỗng 2 đến giao đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh) - 2 bên đường
	0,45-0,60

	
	
	Đoạn từ giao đường Nguyễn Văn Linh đến Cầu Rạch Đầu Sấu (phường An Khánh) - 2 bên đường
	0,45-0,55

	
	
	Đoạn từ Cầu Đầu Sấu đến giao đường Hoàng Quốc Việt - 2 bên đường
	0,30-0,40

	12
	Phạm Ngũ Lão
	Từ giao đường CMT8 đến giao đường Trần Việt Châu
	0,10

	13
	CMT8
	Từ giao đường Trần Phú đến số nhà 58 P. Cái Khế (2 bên đường)
	0,30-0,40

	
	
	Từ số nhà 68 P. Cái Khế đến giao đường Nguyễn Văn Cừ (2 bên đường)
	0,45-0,60

	14
	Tôn Thất Tùng
	Suốt tuyến
	0,50-0,65

	15
	Nguyễn Trãi
	Từ giao đường Hùng Vương đến cầu Cái Khế (2 bên đường)
	0,25-0,35

	
	
	Từ đầu hẻm 18 đến số nhà 80A (2 bên đường)
	0,20-0,30

	16
	Huỳnh Cương
	Suốt tuyến
	0,35-0,50

	17
	Lương Định Của
	Suốt tuyến
	0,45-0,60

	18
	Trần Đại Nghĩa
	Suốt tuyến
	0,30-0,45

	19
	Phạm Ngọc Thạch
	Suốt tuyến
	0,30-0,45

	20
	Ung Văn Khiêm
	Từ giao đường Trần Văn Khéo đến giao đường Trần Phú
	0,45-0,65

	
	
	Từ giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giao đường Trần Văn Khéo
	0,30-0,45

	20
	Nguyễn Đức Cảnh
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	21
	Hồ Tùng Mậu
	Suốt tuyến
	0,25-0,35

	22
	Lý Hồng Thanh
	Từ giao đường Trần Văn Khéo đến khu Chung cư
	0,45-0,55

	
	
	Từ giao đường Trần Văn Khéo đến cuối đường
	0,35-0,45

	23
	Nguyễn Bình
	Từ giao đường Hồ Tùng Mậu đến giao đường Ung Văn Khiêm
	0,20-0,30

	24
	Trần Quang Khải
	Suốt tuyến
	0,30-0,40

	25
	Phan Đình Phùng
	Từ giao đường Hòa Bình đến giao đường Võ Văn Tần 
	0,35

	
	
	Từ giao đường Võ Văn Tần đến giao đường Châu Văn Liêm
	0,30-0,40

	
	
	Từ giao đường Châu Văn Liêm đến giao đường Cao Bá Quát
	0,40-0,50

	
	
	Từ giao đường cao Bá quát đến giao đường Nguyễn Thị Minh Khai
	0,50-0,60

	26
	Quang Trung
	Từ số nhà 6A đến số nhà 22 P. An Lạc
	0,65

	
	
	Hẻm 50 đến giao đường 30 Tháng 4 (2 bên đường)
	0,20

	27
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai
	Từ giao đường Phan Đình Phùng đến giao đường Quang Trung
	0,50-0,60

	28
	Đường Hai Bà Trưng
	Suốt tuyến
	0,25-0,35

	29
	Đường Trần Ngọc Quế
	Suốt tuyến
	0,20-0,25

	30
	Trần Văn Giàu
	Từ giao đường Nguyễn Văn Cừ đến Cầu Linh Thành
	0,50-0,60

	
	
	Từ Cầu Linh Thành đến quán Café An Gia
	0,50-0,60

	31
	Võ Văn Kiệt
	Từ giao đường Nguyễn Văn Cừ đến giao đường Nguyễn Đệ (2 bên đường)
	0,45-0,55

	32
	Nguyễn Tri Phương KDC An Khánh
	Từ số nhà 22 đến số nhà 96 (2 bên đường)
	0,25-0,35

	33
	KDC 318 đường 30 Tháng 4
	Từ đường 30 Tháng 4 đến số nhà 5/10
	0,25-0,35

	
	
	Từ số nhà 5/8 đến số nhà 5/3
	0,30

	34
	Hoàng Văn Thụ
	Từ cầu Huỳnh Cương đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh
	0,40-0,50

	
	
	Từ giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến giao đường Nguyễn Trãi
	0,10

	35
	Lý Tự Trọng
	Từ giao đường Hòa Bình đến giao đường Trương Định
	0,20-0,25

	
	
	Từ giao đường Trương Định đến giao đường Trần Hưng Đạo
	0,40-0,50

	36
	Phan Văn Trị
	Từ giao đường Lý Tự Trọng đến giao đường Hòa Bình
	0,20-0,25

	37
	Lê Lai
	Suốt tuyến
	0,20-0,25

	38
	Nguyễn Việt Hồng
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	39
	Đề Thám
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	40
	Ngô Quyền
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	41
	Trương Định
	Từ số nhà 10 đến giao đường Ngô Hữu Hạnh
	0,30

	42
	Xô Viết Nghệ Tĩnh
	Suốt tuyến
	0,30-0,40

	43
	Võ Thị Sáu
	Từ giao đường Ngô Quyền đến giao đường Nguyễn Trãi
	0,25-0,35

	44
	Nguyễn Đình Chiểu
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	45
	Ngô Gia Tự
	Từ giao đường Võ Thị Sáu đến giao đường Hòa Bình
	0,25-0,35

	
	
	Từ giao đường Hòa Bình đến giao đường Hai Bà Trưng
	0,25

	46
	Phạm Hồng Thái
	Suốt tuyến
	0,40-0,50

	47
	Lý Thường Kiệt
	Suốt tuyến
	0,40-0,55

	48
	Lê Thánh Tôn
	Suốt tuyến
	0,4-0,50

	49
	Trần Quốc Toản
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	50
	Thủ Khoa Huân
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	51
	Tân Trào
	Suốt tuyến
	0,40-0,55

	52
	Nguyễn Thái Học
	Từ giao đường Hai Bà Trưng đến giao đường Hòa Bình
	0,20-0,30

	53
	Võ Văn Tần
	Từ giao đường Hai Bà Trưng đến giao đường Hòa Bình
	0,20-0,30

	54
	Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Suốt tuyến
	0,40-0,55

	55
	Châu Văn Liêm
	Từ giao đường 30 Tháng 4 đến giao đường Phan Đình Phùng
	0,30-0,40

	
	
	Từ giao đường Phan Đình Phùng đến giao đường Hai Bà Trưng
	0,40-0,50

	56
	Nguyễn An Ninh
	Từ giao đường Hòa Bình đến giao đường Phan Đình Phùng
	0,30-0,40

	
	
	Từ giao đường Phan Đình Phùng đến giao đường Hai Bà Trưng
	0,40-0,50

	57
	Ngô Văn Sở
	Suốt tuyến
	0,40

	58
	Đồng Khởi
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	59
	Điện Biên Phủ
	Suốt tuyến
	0,35-0,45

	60
	Ngô Đức Kế
	Suốt tuyến
	0,45

	61
	Hòa Bình
	Từ giao đường Ngô Gia Tự đến số nhà 32
	0,15-0,25

	
	
	Từ giao đường Đề Thám đến giao đường Phan Văn Trị
	0,15-0,25

	
	
	Từ giao đường Nguyễn An Ninh đến giao đường Võ Văn Tần 
	0,15-0,25

	
	
	Từ giao đường Nguyễn Thái Học đến giao đường Ngô Gia Tự
	0,15-0,25


II. Quận Cái Răng:

- Quốc lộ Nam sông Hậu.
- Đường Võ Nguyên Giáp (đoạn IC3 đến cầu Hưng Lợi).
- Nút giao IC3.
- Đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Bình.
- Đường song hành của đường dẫn cầu Cần Thơ.
- Đường dẫn cầu Cần Thơ.
- Khu vực Xóm Chài, phường Hưng Phú.
- Đường Nguyễn Trãi, phường Lê Bình.
- Đường cặp sông Cái Răng Bé (02 bên).

- Tuyến đê bao các phường bị nước tràn:

+ Phường Phú Thứ: lộ giao thông nông thôn khu vực An Phú (kênh Thạnh Đông).

+ Phường Thường Thạnh: tuyến lộ Xẻo Da - Mù U khu vực Thạnh Lợi; Tuyến rạch Bà Vèn.

+ Phường Ba Láng: toàn tuyến lộ khu vực 3, 4, 5 cặp sông Ba Láng.

III. Quận Bình Thủy:

1. Tuyến đường Cách Mạng Tháng 8:

- Từ đường Nguyễn Thị Tính (Hẻm 116) đến hẻm 220 (1 bên đường): chiều sâu ngập 0,2m.
- Từ hẻm 220 đến đường Đặng Thị Nhường (2 bên đường): chiều sâu ngập 0,25 đến 0,35m.
-Từ hẻm 300 đến Hẻm 364 (2 bên đường): chiều sâu ngập 0,15 đến 0,25m.
-Từ Hẻm 364 đến Hẻm 444 (2 bên đường): chiều sâu ngập 0,55 đến 0,35m. 
-Từ Hẻm 444 đến Hẻm 474 (2 bên đường): chiều sâu ngập 0,10 đến 0,20m.
- Từ Hẻm 474 đến số nhà 586 (2 bên đường): chiều sâu ngập 0,2 đến 0,3m.
2. Tuyến đường Lê Hồng Phong: 

- Đoạn từ Đình Bình Thủy đến Công ty Cổ phần Thuộc da Tây Đô: chiều sâu ngập 0,2mm đến 0,3m.
- Đoạn từ Công ty Cổ phần Thuộc da Tây Đô đến Công ty Hải Sản 404: chiều sâu ngập 0,1m.
- Đoạn từ Công ty Hải Sản 404 đến Công ty Cổ phần Công nghiệp Vận tải thủy Cần Thơ: chiều sâu ngập 0,15 đến 0,25m.

- Từ Hẻm 15 phường Bình Thủy đến Hẻm 19 phường Bình Thủy: chiều sâu ngập 0,1m.
- Từ Công ty 720 đến giao đường Huỳnh Phan Hộ: chiều sâu ngập 0,1 đến 0,2m.

- Từ giao đường Huỳnh Phan Hộ đến giao đường Hồ Trung Thành: chiều sâu ngập 0,2 đến 0,3m.
-Từ số nhà 126 phường Trà An đến Công ty TNHH MTV 622: chiều sâu ngập 0,2m.

3. Tuyến đường Võ Văn Kiệt:

- Từ đường Đồng Văn Cống đến số nhà 264 phường An Thới: chiều sâu ngập 0,20 đến 0,25m.
- Đoạn trước Nhà nghỉ Song Hỷ đến quán cà phê Phi Trường: chiều sâu ngập 0,20 đến 0,25m.
- Từ số nhà 311 phường An Thới đến số nhà 242 phường AnThới: chiều sâu ngập 0,20 đến 0,25m.
- Đoạn quán cà phê Kim Ngân (cách cầu Rạch Súc khoảng 100m): chiều sâu ngập 0,15 đến 0,20m.
- Đoạn từ giao đường Nguyễn Thị Tạo đến Vườn hoa hồng Thi Thơ: chiều sâu ngập 0,20m.
- Đoạn từ Vườn hoa hồng Thi Thơ đến DNTN Văn Hùng: chiều sâu ngập 0,15 đến 0,20m.
- Đoạn từ Cơ sở Hoàng Phong đến vựa cây trồng Trí Phúc: chiều sâu ngập 0,15 đến 0,20m.
- Đoạn từ Cơ sở ngói lợp Thiện Phát đến Công ty HAS (gần đèn giao thông vào Trung tâm hành chính Quận): chiều sâu ngập 0,15 đến 0,22m.
4. Tuyến đường Trần Quang Diệu: 

- Từ giao đường Cách Mạng Tháng 8 đến hẻm 381 (2 bên đường): chiều sâu ngập 0,40 đến 0,50m.
- Từ hẻm 381 đến giao đường Nguyễn Việt Dũng: chiều sâu ngập 0,30m.
5. Tuyến đường Nguyễn Việt Dũng:
- Từ giao đường Cách Mạng Tháng 8 đến số nhà 53/14A: chiều sâu ngập 0,15m.
- Từ Hẻm 55 đến Trường nhà trẻ Phong Lan: chiều sâu ngập 0,30m.
6. Tuyến đường Nguyễn Thị Tính (Hẻm 116 Cách Mạng Tháng 8): chiều sâu ngập 0,2m đến 0,3m.

7. Tuyến đường Đặng Thị Nhường (hẻm 300 Cách Mạng Tháng 8 cũ): chiều sâu ngập 0,1m đến 0,2m.

8. Tuyến đường Huỳnh Mẫn Đạt: chiều sâu ngập 0,3m đến 0,5m.

9. Tuyến đường KDC An Thới (Trục đường chính từ Cách Mạng Tháng 8 đến Trục ngang ven sông Hậu): chiều sâu ngập 0,2m đến 0,4m.

10. Tuyến đường KDC An Thới (Trục đường trục ngang ven sông Hậu): chiều sâu ngập 0,5m đến 0,6m.

11. Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (từ giao đường Lê Hồng Phong đến UBND Phường Bình Thủy): chiều sâu ngập 0,5m đến 0,65m.
12. Tuyến đường Nguyễn Truyền Thanh:

- Từ quán cà phê Thi Thơ đến cửa hàng xăng dầu số 6 (số nhà 113): chiều sâu ngập 0,1m đến 0,2m.
- Từ Chùa Vạn Linh đến giao đường Bùi Hữu Nghĩa: chiều sâu ngập 0,35 đến 0,45m.
13. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh:

- Từ số nhà 15 đến số nhà 40: chiều sâu ngập 0,2m.
- Từ số nhà 40 đến số nhà 106: chiều sâu ngập 0,3 đến 0,4m.
14. Tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm:

- Từ số nhà 21 đến số nhà 78: chiều sâu ngập 0,4 đến 0,5m.
- Từ số nhà 78 đến số nhà 220: chiều sâu ngập 0,2m.
15. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn phường Thới An Đông (chiều sâu ngập từ 0,2m đến 0,3m): tuyến rạch Ông Bền, rạch Giữa, tuyến đường giáp sông Trà Nóc, tuyến Phạm Thị Ban, Tuyến Xẻo Điều, tuyến Xẻo Sao, tuyến rạch Ông Sấm, tuyến đường vào chợ Ngã Tư, tuyến Kinh Ông Tường.
16. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn phường Long Hòa (chiều sâu ngập từ 0,2m đến 0,7m): Tuyến Đinh Công Chánh (đoạn QL91B - trại cưa), tuyến Nguyễn Thị Tạo (đoạn QL91B - cầu Mương Mẫu), tuyến Khoán Châu, tuyến Rạch Cam - Xẻo Nga, tuyến QL91B - phường Thới An Đông, tuyến Cầu Ông Chiếu - Trường Tiểu học Long Hòa 3, tuyến Rạch Sao, tuyến Rạch Đường Củi - QL91B, tuyến Rạch Đường Củi, tuyến Rạch Ngã Bát, tuyến Trường Tiểu học Long Hòa 3 - Sân bay Cần Thơ, tuyến Rạch Phố, tuyến Rạch Bà Chính.
17. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn phường Long Tuyền (chiều sâu ngập từ 0,2m đến 0,3m): tuyến đường rạch Ông Kinh, tuyến rạch Ông Đội, tuyến rạch Ngã nhánh, tuyến rạch Khoán Châu.
IV. Quận Ô Môn:

1. Phường Châu Văn Liêm: 13 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	26 tháng 3
	1.000
	0,2 - 0,3

	2
	Trần Hưng Đạo
	400
	0,2 - 0,4

	3
	Huỳnh Thị Giang
	231
	0,3 - 0,5

	4
	Nguyễn Trãi
	172
	0,3 - 0,5

	5
	Châu Văn Liêm
	450
	0,3 - 0,5

	6
	3 tháng 2
	483
	0,3 - 0,5

	7
	Nguyễn Du
	105
	0,3 - 0,5

	8
	Lưu Hữu Phước
	180
	0,3 - 0,5

	9
	Trần Quốc Toản
	185
	0,3 - 0,5

	10
	Cách Mạng Tháng 8
	130
	0,3 - 0,5

	11
	Lê Văn Tám
	170
	0,3 - 0,5

	12
	Kim Đồng
	140
	0,3 - 0,5

	13
	Đường vào Trường Mầm non Hướng Dương
	140
	0,3 - 0,5


2. Phường Thới Hòa: 03 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	Bà Tuất
	1.200
	0,4

	2
	Ấp Chiến Lược
	820
	0,4

	3
	Cống Ông Tà
	2.000
	0,4


3. Phường Thới An: 05 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	Cầu Kênh - Cầu Tầm Vu
	1.000
	0,5

	2
	Chợ Đông Thị Hơi đến ngọn Xẻo Nổ
	4.000
	0,5

	3
	Từ kênh Trà Một đến Ngã Bìa Dưới
	2.000
	0,5

	4
	Vàm Bà Sự giáp phường Phước Thới
	3.000
	0,5

	5
	Rạch Vàm đến khu vực Thới Lợi A
	1.800
	0,5


4. Phường Thới Long: 05 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	Cầu Ngã Cái đến cầu xẻo Ba Công
	1.150
	0,5

	2
	Cầu Bù Lu ốp đến cầu vườn ông Tư Bế
	1.050
	0,5

	3
	Nhà ông Lê Văn Xem đến cầu ông Tư Tầng
	1.450
	0,5

	4
	Cầu Tri Đình giáp ranh phường Thuận Hưng
	1.650
	0,5

	5
	Ông Hiền đến Vàm Rạch Chanh
	1.300
	0,5


5. Phường Long Hưng: 12 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	Ngọn Mương Khai
	1.000
	0,2 - 0,4

	2
	Kênh Thầy Giáo 
	800
	0,2 - 0,3

	3
	Kênh Ông Tụng 
	800
	0,2 - 0,4

	4
	Vành Đai Thới Hòa B 
	1.800
	0,2 - 0,3

	5
	Mương Khai (Bờ trái)
	900
	0,1 - 0,3

	6
	Mương Khai (Bờ phải)
	1.900
	0,1 - 0,3

	7
	Rạch Miễu Ông (hai bên)
	800
	0,1 - 0,3

	8
	Rạch Năm Hóng (Bờ trái)
	500
	0,1 - 0,3

	9
	Rạch Năm Hóng (Bờ phải)
	800
	0,1 - 0,3

	10
	Ngọn Cần Đốt Long Thành 
	1.100
	0,2 - 0,4

	11
	Rạch Ngã Cái Long Thành 
	1.100
	0,2 - 0,4

	12
	Cống Bà Mụ - Ông Cò
	2.500
	0,2 - 0,4


6. Phường Phước Thới: 02 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	Đường giáp khu vực Bình Hưng 
	1.100
	0,6

	2
	Chợ Sang Trắng - Cầu Đình 
	900
	0,6


7. Phường Trường Lạc: 08 tuyến đường bị ngập.
	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)
	Độ sâu ngập (m)

	1
	Đồn Bể - Kinh Ngang
	900
	0,6

	2
	Tuyến Đất Sét 
	2.200
	0,6

	3
	Đập Đá - Mương Bông
	1.800
	0,6

	4
	Ba Se - Ngã Cạy
	2.500
	0,6

	5
	Tân Thạnh - Tân Hưng
	900
	0,6

	6
	Kinh Ống - Đồn Bể - Ranh Làng - Mười Đông
	4.500
	0,6

	7
	Ngã Cạy - Ông Xì
	2.500
	0,6

	8
	Vạn Lịch - Giáo Dẫn
	4.500
	0,6


V. Quận Thốt Nốt:

1. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thuận Hưng: tuyến Hưng Long - Ngã 3 Bắc Vàng, tuyến An Phú Lợi - Ông Mỗng Nhỏ, tuyến Chợ Trung Hưng - Ông Mỗng, tuyến Rạch Ranh - Tân Thành, tuyến từ nhà máy Minh Nhĩ - Vàm Sông Hậu, các tuyến đường tổ 1, 2, 3 khu vực Tân Thành.
2. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phường Thốt Nốt: Tuyến cặp Sông Hậu (Long Thạnh A), tuyến cặp Sông Hậu (Phụng Thạnh 1), tuyến rạch Trà Vôi, tuyến Cái Sơn trên, tuyến Cái Sơn dưới,

3. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phường Tân Lộc: 
- Tuyến thuộc khu vực Long Châu.

- Tuyến từ cầu Hai Tép đến nhà ông Tường thuộc khu vực Lân Thạnh 2.

- Đoạn trước nhà ông 5 Đờn, ông Tính thuộc khu vực Trường Thọ 1.

- Tuyến bờ kè cặp Sông Hậu tại KDC Phước Lộc, tuyến từ cầu Ông Nghị đến cầu Cả Ký, tuyến đường Xóm Câu từ nhà ông Ba Khuyên đến nhà ông Hai Mum thuộc khu vực Phước Lộc. 
- Tuyến từ cầu Cả Ký đến Ngã ba Tân An thuộc khu vực Tân An.

- Tuyến từ bến đò Tắc Cây Bàng đến cầu Vườn Cao, đoạn dưới dốc cầu Vườn Cao thuộc khu vực Đông Bình.

- Tuyến từ cầu Mù U đến cầu Bà Nía, đoạn trước nhà ông Nguyễn Văn Trực, đoạn trước nhà ông Út Độ thuộc khu vực Tân Mỹ 1.
- Tuyến từ cầu Chữ Y đến nhà ông Ba Hòn, tuyến từ cầu Chữ Y đến nhà ông Nguyễn Hồng Quân, đoạn trước nhà ông Trần Văn Nữa thuộc khu vục Tân Mỹ 2.

4. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phường Thuận An: Tuyến Lộ Tử - Rạch Rầy (đoạn từ nhà thờ Bò Ót đến cầu Rạch Rầy).
5. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Thới Thuận: Tuyến Rạch Rạp, tuyến Trại Mai.
VI. Huyện Phong Điền:

1. Đường tỉnh 918, xã Giai Xuân.

2. Đường tỉnh 923 (Lộ Vòng Cung).

3. Đường tỉnh 926: đoạn từ cầu Tây Đô đến Ban chỉ huy quân sự huyện (xã Nhơn Ái).

4. Tuyến đường giao thông nông thôn Cả Lang - Rạch Nhà Thờ, xã Giai Xuân.
5. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Khánh: tuyến Rạch Ông Đề, tuyến Rạch kè (Cuối ngọn ấp Mỹ Nhơn), tuyến cầu Rạch Cùng - Hai Đời, tuyến từ cầu Tư Thúy - nhà ông Nguyễn Văn Trọng, tuyến đường nhà Ông Lê Phấn Khởi, tuyến đường Cầu Rạch Vinh - nhà Nghỉ Hồng Mỹ, tuyến đường từ nhà Ông Khanh - nhà Ông Hiếu, tuyến đường cầu Đá - cầu Học Viện.

6. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa: tuyến Xà No Cạn - Xà No Sâu (Đường tỉnh 932 đến cầu sắt), tuyến Rạch Sung (bên phải), tuyến So Đũa (bên trái), tuyến Vàm Bà Thợ đến Giàn Gừa, tuyến Cựa Gà (02 bên), tuyến ngọn Bà Hiệp (từ Quốc lộ 61C đến nhà ông Hai Như), tuyến Vàm Xáng - Ba Láng, tuyến Mương Khai (đường nối Đường tỉnh 932 đến Quốc lộ 61C), tuyến Xà No - Lò Đường (đường nối Đường tỉnh 932 đến Quốc lộ 61C)
7. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Trường Long: Tuyến Bông Giếng - Trường Thành, Tuyến Trường Long - Vàm Bi.

8. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Thới: Tuyến Mật Cật, tuyến Rạch Đội Ngãi, tuyến Tân Nhơn - Tân Lợi.

9. Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thị trấn Phong Điền: Tuyến từ mộ cụ Phan Văn Trị đến cầu Rạch Tre, tuyến Trà Niền Bé (từ cầu Rạch Sơn đến giáp xã Tân Thới), tuyến từ cầu Cái Tắc đến Rạch Cùng.

VII. Huyện Thới Lai:

1. Đường tỉnh 922: Đoạn ngập nước từ ngã tư đến trước cổng Trung tâm Y tế huyện Thới Lai.
2. Tuyến lộ giao thông nông thôn xã Thới Thạnh (dọc theo sông Ô Môn bên phải tuyến).
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